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1 PCĐHA 73 22/10/2012 Lương Kim Phượng 1966
BSCK1 

CĐHA
Siêu âm

11/8 Bùi Hữu Nghĩa, 

Bình Thủy

BVDK Cần 

Thơ

11h - 12h; 

17h - 19h 

và T7, CN

2 PKCK Nội 101 07/11/2012 Nguyễn Hồng Tâm 1966 BSĐK Nội
39C/4, Tổ 4D, KV2, 

Trà Nóc, Bình thủy

BVĐK Cần 

Thơ

11h - 13h,

17h - 20h

3 PKCK Nội 105 09/11/2012 Phạm Thiều Trung 1957

BSCK2 

Gây mê 

hồi sức

Nội

314/4A Cách Mạng 

Tháng 8. Bùi Hữu 

Nghĩa, Bình Thủy

BVĐK Cần 

Thơ

5h45 - 

6h45, 11h - 

13h, 17h - 

20h

4 PKCK Nội 113 09/11/2012 Phạm Thị Ngọc Thúy 1972
BSCK1 

Nội
Nội

527A Trần Quang Diệu, 

tổ 2, KV3, An Thới, 

Bình Thủy

Ban bảo vệ 

sức khỏe 

TW

6h - 7h, 

11h - 13h, 

17h - 19h

5 PKCK Mắt 129 23/11/2012 Kiều Hạnh Đan 1967
BSCK 1 

Mắt
Mắt

357B Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

BV Mắt - 

RHM

11h - 12h; 

17h - 19h

6 PKCK Nhi 134 26/11/2012 Lê Thanh Bình 1953 BSĐK Nhi
54 Huỳnh Phan Hộ, Trà 

An, Bình Thủy
Hưu

5h30 - 

6h30; 11h - 

12h30; 17h - 

20h

6 PKCK Nhi 134 26/11/2012 Lê Quốc Trung 1977 BSĐK Nhi
54 Huỳnh Phan Hộ, Trà 

An, Bình Thủy

BV Nhi 

đồng

5h30 - 

6h30; 11h - 

12h30; 17h - 

20h
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7 PKCK Nhi 143 05/12/2012 Trương Kim Chi 1960
BSCK1 

Nhi
Nhi

5D/9 tỉnh lộ 918, Bình 

Thủy, Bình Thủy

BV Nhi 

đồng

6h - 7h; 

11h30 - 

12h30; 17h - 

19h

8
PKCK 

Ngoại
145 23/11/2012 Võ Hồng Sở 1966

BSCK2 

Ngoại
Ngoại

537B Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

BVĐK Cần 

Thơ

11h - 12h; 

17h - 19h

9 PKCK Nội 154 21/12/2012 Trần Thị Mỹ Phượng 1966
BSCK1 

Nội
Nội

116/1A Cách Mạng 

Tháng 8, Bùi Hữu 

Nghĩa, Bình Thủy

BVĐK 

Hoàn Mỹ
17h - 19h

10

PCT 

YHCT 

Đức Bằng

156 15/05/2015 Nguyễn Thị Tư 1963
Y sĩ 

YHCT
YHCT

113/22/43 Vành Đai Phi 

Trường, An Thới, Bình 

Thủy

BV YHCT
11h - 13h; 

17h - 21h

11
P chẩn trị 

YHCT
161 25/12/2012 Văng Công Thanh 1967

Lương y 

đa khoa
YHCT

107 Nguyễn Thông, An 

Thới, Bình Thủy
Tư nhân

8h - 10h; 

14h - 16h

12 PKCK Nội 186 14/12/2012 Chu Văn Vinh 1956
BSCK1 

Nội
Nội

116/6A CMT8, Bùi 

Hữu Nghĩa, Bình Thủy
Hưu 2012 17h - 19h

13

Nhà hộ 

sinh Kim 

Loan

233 23/01/2013 Trịnh Hồng Út 1958
BSCK1 

Phụ sản
Phụ sản

320 CMT8, P.Bùi Hữu 

Nghĩa, Q. Bình Thủy
Hưu 7h-22h

13

Nhà hộ 

sinh Kim 

Loan

233 23/01/2014 Lê T Kiều Loan 1966 HSTH

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

thông 

thường 

về phụ 

sản, sơ 

sinh 

320 CMT8, P.Bùi Hữu 

Nghĩa, Q. Bình Thủy
Nghỉ việc 7h-22h
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14 PKCK nội 256 11/8/2017 Nguyễn Trọng Nguyên 1971
Bác sĩ CK 

2 nội

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

22/BT, tổ 4, KV Bình 

Phó A, Long Tuyền, 

Bình Thủy

Ban bảo vệ 

chăm sóc 

sức khỏe cán 

bộ Cần Thơ

530- 6h30; 

11h - 12h; 

17h - 19h

15

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa nội

261 14/4/2017 Trần Dạ Thảo 1977
BSCK1 

nội

chuyên 

khoa nội

62A/8 Lê Hồng Phong, 

Trà Nóc, Bình Thủy

BVĐK TP.  

Cần Thơ

6h - 6h30; 

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(6h - 20h)

16
Nha Khoa 

Việt Thái
287 18/3/2013 Ký Quốc Đạt 1981 BS RHM

Răng 

Hàm Mặt

20/12 Lê Hồng Phong, 

Bình Thủy, Q BT
nghỉ việc 7h - 17h

17 PKCK Nội  299 29/3/2013
Nguyễn Thị 

Hoàng
Uyên 1964 BSĐK Nội

76 KV Bình Phó A, 

Long Tuyền, Bình Thủy

PYT Bình 

Thủy

5h30 - 

6h30; 

11h30 - 

12h30; 

17h30- 19h

18
PCT 

YHCT
300 16/4/2013 Trần Thị Mai Thúy 1959 YS YHCT YHCT

539B trần Quang Diệu, 

An Thới, BT

BVĐK Cần 

Thơ

11h - 12h; 

17h - 19h

19 PKCK Nội 302 20/9/2013 Kim Ac Kac Nich 1980 BSĐK Nội
132G Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

BVĐK Cần 

Thơ
17h - 19h 

20

Dịch vụ 

làm răng 

giả Hồng 

Vân

307 5/4/2013 Phùng Thị Hồng Vân 1957 Nha Công

Làm răng 

giả, hàm 

giả, tháo 

lắp cố 

định

21/9A lê Hồng Phong, 

Bình Thủy, Bình Thủy

7h30 - 

11h30; 17h - 

18h

21 PKCK Nội 315 12/4/2013 Mai Long Thủy 1960 BSCK Nội Nội
11/8 Bùi Hữu Nghĩa, 

Bình Thủy, Bình Thủy

Trường 

ĐHYD

11h -13h; 

17h - 19h30

22 PKCK Nội 319 15/4/2013 Võ Thanh Hùng 1976
BSThs 

Nội
Nội

288 lộ 11B Long 

Tuyền, Bình Thủy

Trường Cao 

Đẳng Y tế 

CT

11h30 - 

12h30, 18h - 

20h
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23

DV làm 

răng giả 

Duy Tân

341 22/4/2013 Ngô Minh Bé 1953 Nha công

Làm răng 

giả, hàm 

giả tháo 

lắp cố 

định

4/3B Bùi Hữu Nghĩa, 

Bình Thủy, BT
8h - 17h

24
PKCK Nội 

thần kinh
345 23/4/2013 Nguyễn Tiến Điền 1965

BSCK1 

Nội TK

Nội thần 

kinh

501 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy
TT Pháp y

11h - 13h; 

17h - 

20h;T7, CN 

7h - 20h

25
PCT 

YHCT
363 3/5/2013 Nguyễn Thị Mùi 1963

BSĐK 

YHCT
YHCT

29/10A Nguyễn Thông, 

An Thới, Bình Thủy
BV YHCT 17h30 - 20h

26

DV làm 

răng giả 

Việt Thanh

391 13/5/2013 Trần Việt Dũng 1956 Nha công

Làm răng 

giả hàm 

giả tháo 

lấp cố 

19/6 Lê Hồng Phong, 

Trà Nóc, Bình Thủy
8h - 17h

27 PKCK Nội 398 14/5/2013 Nguyễn Hoàng Hiệp 1979
BSCK1 

Nội
Nội

4/11 tỉnh lộ 918, kv 7, 

Bình Thủy, Bình Thủy
BVĐK TW

5h30- 7h; 

11h - 13h; 

17h - 20h30

28
PKCK Phụ 

sản
413 20/5/2013 Phạm Thị Cẩm Tú 1961

BSThs 

Phụ sản
Phụ sản

126 Bùi Hữu Nghĩa, 

Bình Thủy, Bình Thủy

Trường 

ĐHYD

11h - 13h; 

17h - 20h

29

DV răng 

hàm giả 

Thanh 

Bình

440 22/9/2014 Nguyễn Thanh Bá 1959 Nha công

Làm răng 

giả hám 

giả tháo 

lắp cố 

định

53/3 khu vực 2, Lê 

Hồng Phong, Trà Nóc, 

Bình Thủy

Tư nhân
7h30- 

16h30

29

DV răng 

hàm giả 

Thanh 

Bình

440 22/9/2014 Nguyễn Thanh Bình 1984

KTV phục 

hình răng 

sơ cấp

thực hiện 

1 số kỹ 

thuật đơn 

giản về 

răng

53/3 khu vực 2, Lê 

Hồng Phong, Trà Nóc, 

Bình Thủy

7h30- 

16h30

30
PK Nội 

Tổng hợp
442 21/6/2013 Huỳnh Văn Tâm 1971 BSĐK Nội

21A/10 KV7, tỉnh lộ 

918, Bình Thủy, Bình 

Thủy

6h - 7h;11h - 

13h; 17h - 

20h
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31
PK Nội 

TH
448 07/01/2013 Nguyễn Kiều Oanh 1960 BSĐK Nội

D1 - L52 đường F4 khu 

tai định cư 12,8ha, 

Long Hòa,  Bình Thủy, 

Nghỉ việc
8h - 10h; 

15h - 17h

32

PKCK Lao 

& Bệnh 

phổi

449 07/01/2013 Trần Thanh Hùng 1966

BSCK Lao 

& bệnh 

phổi

Lao & 

bệnh 

phổi

12/2A Bùi Hữu Nghĩa, 

KV3, Bình Thủy

BV Lao & 

bệnh phổi
11h - 13h

33 PKCK Nội 460 16/7/2013 Trần Minh Trường 1972 BSĐK  Nội

Nhà thờ Rạch Súc, KV 

Bình Trọng, Long Hòa 

Bình Thủy

BVĐK Cần 

Thơ

CN 8h - 

11h; 14h - 

16h

34

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

461 16/7/2013 Phạm Thành Các 1957
Y sĩ 

YHCT
YHCT

Nhà thờ Rạch Súc, KV 

Bình Trọng, Long Hòa 

Bình Thủy

Tư nhân

CN 8h - 

11h; 14h - 

16h

35

PK tư nhân 

bác sĩ Bùi 

Minh 

Nghĩa

474 21/01/2016 Bùi Minh Nghĩa 1981 BSĐK Nội

185/9 KV Bình Dương, 

Bùi Hữu Nghĩa, Long 

Hòa, Bình Thủy

BV tim 

mạch

5h 30 - 7h, 

11h - 13h, 

17h - 20h

36

DV Răng 

hàm giả 

Phan 

Trung

481 06/09/2013 Lưu Thanh Đực 1953 Nha công

Làm răng 

giả hàm 

giả tháo 

lấp cố 

định

270/28 tổ 7, KV Bình 

Dương B, Long Tuyền, 

Bình Thủy

PK Tư nhân 7h - 17h

37

PKCK Lao 

& bệnh 

phổi

486 10/03/2013 Nguyễn Văn Nhã 1967

BSCKI 

Lao & 

bệnh phổi

Lao & 

bệnh 

phổi

232 CMTT, Bùi Hữu 

Nghĩa, Bình Thủy
BVĐK TW 17h - 19h30

38

DV Làm 

răng giả 

Trung 

Nguyên

492 10/03/2013 Ông Tấn Nguyên 1953 Nha công

Làm răng 

giả hàm 

giả tháo 

lấp cố 

định

16/3 Bùi Hữu Nghĩa, 

Bình Thủy
Tư nhân

7h - 

11h;13h - 

17h

39
PKCK 

Ung Bướu
493 10/03/2013 Lê Tiến Mãnh 1969

BSCK2 

Ung bướu

Ung 

Bướu

18/5 tỉnh lộ 918, Bình 

Thủy, Bình Thủy

BV Ung 

Bướu
17h - 19h
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40
Nha khoa 

Nhựt Tân
499 10/04/2013 Lâm Nhựt Tân 1974 Ths RHM

Răng 

Hàm Mặt

46 Bùi Hữu Nghĩa, 

Bình Thủy, Bình Thủy

Trường 

ĐHYD

11h - 13h; 

17h - 20h, 

T7, CN cả 

ngày

41
PKCK Tai 

Mũi Họng
500 10/04/2013 Nguyễn Thanh Hùng 1981 BS TMH

Tai Mũi 

Họng

16A/15 KV5, Lê Hồng 

Phong, Bình Thủy, BT

BVĐK 

Hoàn Mỹ
17h - 20h

42

PCT 

YHCT 

Đức Hòa 

Đường

508 04/12/2013 Lê Thanh Tâm 1982 Lương y YHCT

261A KV Bình Dương 

B, P. Long Tuyền, Q. 

Bình Thủy, TP. Cần 

Thơ

 7h30-17h30

43
PCT 

YHCT
623 27/05/2014 Đỗ Văn Cúc 1954 Lương y YHCT

308B CMT8, tổ 6 KV3, 

Bùi Hữu Nghĩa, Bình 

Thủy

Tư nhân 6h - 20h

44

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

Lâm 

Phượng 

Hưng

624 06/03/2017 Võ Thị Ngọc Phượng 1970
Y sĩ 

YHCT

Y học cổ 

truyền

201 Lê Hồng Phong, 

Trà A, Bình Thủy
Nghỉ việc

7h - 11h; 

13h - 17h

45 PKCK Nội 641 21/7/2014 Phạm Ngọc Thuần 1955
BSCK1 

Nội
Nội

174 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

Trường 

ĐHYD Cần 

Thơ

6h -

7h;11h30 - 

12h30; 

17h30-

46
PK bệnh tư 

nhân
685 09/12/2016 Nguyễn Tuyết Mai 1981

BSCK1 

nhi

Chuyên 

khoa nhi

180/56 Trần Quang 

Diệu, An Thới, Bình 

Thủy

BV nhi đồng

11h - 13h; 

17h - 20h; 

T7, CN (7h - 

20h)

47

P nhân đạo 

chẩn trị 

YHCT

697 21/11/2014 Trần Thị Hiền 1959
Y siĩ 

YHCT
YHCT

KV Thới Hưng, Thới 

An Động, Bình Thủy
Tư nhân

T3, T4. T5 

từ 7h - 17h

48 PKCK Nội 734 26/05/2015 Nguyễn Hiếu Liêm 1978
BSCK 1 

Nội
Nội

24/7/28 tổ 18, Bình 

Dương B, Long Tuyền, 

Bình Thủy

BVĐK TW

5h30 - 

6h30; 17h - 

20h
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49 PKCK Nội 739 19/6/2015 Nguyễn Ngọc Đài Trang 1981 ThS Nội Nội

879 Bùi Hữu Nghĩa KV 

Bình Dương , Long 

Hòa, Bình Thủy

BVĐK TW

6h-7h;11h - 

13h; 17h - 

19h

50 PKCK Nội 742 22/6/2015 Đặng Duy Thanh 1984 BSĐK Nội

178C/9 Kv Bình 

Dương, Long Hòa, Bình 

Thủy

BVĐK TW

5h-

6h40;17h - 

20h

51

PKB tư 

nhân BS 

Lý Phát

764 09/10/2015 Lý Phát 1985 BS nội CK Nội

147/BT tổ 11 KV Bình 

Phó A, Long Tuyền , 

Bình Thủy

BVĐK 

Trung ương

5h - 6h30, 

17h - 20h

52

Phòng 

khám tư 

nhân BS 

Lâm Hồng 

Phượng

782 29/10/2015 Lâm Hồng Phượng 1981
BSCK1 

nội
CK nội

48 Vành Đai Phi 

Trường, An Thới, Bình 

Thủy

BVĐK 

Trung ương

11h - 

11h30, 17h - 

19h

53

PK bệnh tư 

nhân 

Hoàng 

Linh

866 15/12/2015 Trần Minh Hoàng 1987
BSCK 1 

nội
Nội

47 CMT8, An Thới, 

Bình Thủy

BVĐK Cần 

Thơ

5h30 - 

6h30, 

11h30 - 

12h30, 17h - 

19h

54

PK tư nhân 

Nguyễn 

Quốc Lập

867 16/12/2015 Nguyễn Quốc Lập 1958 Ths nội Nôi
583 Trần Quang Diệu, 

An Thói, Bình Thủy

TT chỉnh 

hình PHCN 

Cần Thơ

6h - 7h, 11h 

- 12h, 17h - 

19h

55

PK sản 

phụ khoa 

BSCK1 

Huỳnh 

Quốc Oai

875 22/01/2016 Huỳnh Quốc Oai 1983

BSCK1 

sản phụ 

khoa

Sản phụ 

khoa

300/9 Cách Mạng 

Tháng Tám, Bùi Hữu 

Nghĩa, Bình Thủy

BV Phụ sản  

Cần Thơ

7h - 21h, T7 

và CN 7h - 

14h, 17h - 

21h
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56

PK tư nhân 

bác sĩ 

Nguyễn 

Phúc Duy

877 22/01/2016 Nguyễn Phúc Duy 1984
Thạc sĩ BS 

nội

Nội tim 

mạch

99 Nguyễn Chí Thanh, 

Trà Nóc, Bình Thủy

BVĐK 

Trung ương

6h - 7h, 11h 

- 13h, 17h - 

19h

57

PK tư nhân 

bác sĩ Liêu 

Trường 

Khánh

881 26/01/2016 Liêu Trường Khánh 1983 BSCK nội Nội

39K Nguyễn Văn 

Trường, Long Truyền, 

Bình Thủy

BVĐK 

Trung ương

5h30 - 

6h30, 

11h30 - 

12h30, 17h - 

20h

58

Nha khoa 

Thế Hệ 

Mới

882 26/01/2016 Lâm huỳnh Trúc Phương 1983
BS Răng 

hàm mặt

Răng 

hàm mặt

7/7 Lê Hồng Phong, Trà 

Nóc, Bình Thủy

BV Trường 

đại học Y 

dược , Nghỉ 

việc 2015

6h - 7h, 11h 

- 13h, 17h - 

20h

58

Nha khoa 

Thế Hệ 

Mới

882 26/01/2016 Vũ Âu Hoàng Đình 1988
Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

7/7 Lê Hồng Phong, Trà 

Nóc, Bình Thủy

BV Trường 

đại học Y 

dược 

6h - 7h, 11h 

- 13h, 17h - 

20h

59
Nha khoa 

Việt Đức
887 03/02/2016 Võ Tá Toàn 1968 BS RHM

Răng 

hàm mặt

53 Lê Hồng Phong, Trà 

An, Bình Thủy

Trạm y tế 

Bùi Hữu 

Nghĩa

11h - 13h, 

17h - 20h

60

PK bác sĩ 

Phan Nhật 

Khương

894 14/03/2016 Phan Nhật Khương 1983 BSĐK Nhi

293/28 khu vực Bình 

Dương B, Long Tuyền, 

Bình Thủy

BV Nhi 

đồng

5h45 - 

6h45, 

17h15 - 

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 04/3/2016 Lê Văn Dịu 1951 BSĐK Nội
187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Hưu 7h - 21h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 04/3/2017 Nguyễn Năng Minh 1958 BS ngoại Ngoại
187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Hưu 7h - 21h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 04/3/2020 Nguyễn Văn Tuân 1979
BSCK1 tai 

mũi họng

Tai mũi 

họng

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy

Trường 

trung cấp 

Phạm Ngọc 

Thạch

11h - 13h, 

17h - 20h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 04/3/2022 Trường Quốc Chiến 1969
BS sản 

phụ khoa
Sản

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
TTCSSSSS

11h - 13h, 

17h - 20h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 04/3/2023 Dương Thị Hà 1962
BSCK1 

nội
Nội

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Hưu

7h - 11h, 

13h - 17h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 04/03/2023 Nguyêễn Quý Khoa 1967
BSCK1 

nội
Nội

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Hưu 7h - 19h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 01/7/2016 Nguyễn Hồng Thân 1967 BSĐK Nội
187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Nghỉ việc

7h - 11h, 

13h - 17h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 01/7/2016 Nguyễn Thị Ngoc Thanh 1977 BSĐK Nội
187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy

Trung tâm y 

tế Bình 

Thủy

17h - 19h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

902 01/7/2017 Nguyễn Trí Đức 1964
NSCK 1 

Ngoại
Ngoại

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Nghỉ hưu 17h - 19h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

903 01/7/2018 Nguiyễn Thị Thanh 1957 BSCK sản Sản
187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Nghỉ hưu 17h - 19h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

903 01/7/2018 Nguyễn Văn Tiến 1967

BSCK1 

răng hàm 

mặt

Răng 

hàm mặt

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Nghỉ việc 17h - 19h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

903 01/7/2018 Vú Đức Gụ 1955

BS chẩn 

đoán hình 

ảnh

Chẩn 

đoán 

hình ảnh

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Nghỉ hưu 7h - 19h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 04/3/2026 Phạm Thị Châm 1971
Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Nghỉ việc

7h - 11h, 

13h - 17h

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 01/7/2016 Hồ Thị Sương 1964
Cn xét 

nghiệm

Chuyên 

khoa xét 

nghiệm

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Nghỉ việc

11h - 13h; 

17h - 21h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

61

PKĐK 

Ngọc 

Thạch

901 01/7/2016 Bùi Thị Khanh 1961
Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

187 Lê Hồng Phong, 

Trà An, Bình Thủy
Nghỉ việc 7h - 19h

62

PK nha 

khoa Nhật 

Tân 2

906 29/4/2016 Phạm Hải Đăng 1985
BS răng 

hàm mặt

Răng 

hàm mặt

16/8, KV6, Nguyễn Chí 

Thanh, Trà Nóc, Bình 

Thủy

BV Trường 

ĐHYD Cần 

Thơ

11h - 13h; 

17h - 20h; 

thứ 7 và Cn 

7h - 20h

62

PK nha 

khoa Nhật 

Tân 2

906 29/4/2016 Lâm Thị Thu Thủy 1979
Điều 

dưỡng TH

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

16/8, KV6, Nguyễn Chí 

Thanh, Trà Nóc, Bình 

Thủy

BV nhi đồng

11h - 13h; 

17h - 20h; 

thứ 7 và Cn 

7h - 20h

63
PK chuyên 

khoa nhi
915 05/5/2016 Nguyễn Thị Thu Sương 1985

BS đa 

khoa
Nhi khoa

171 Lê Hồng Phong, Tà 

An, Bình Thủy

BV Trường 

ĐHYD Cần 

Thơ

17h - 20h

64

PK tư nhân 

BS 

Nguyễn 

917 06/5/2016 Nguyễn Văn Phong 1984 BSĐK
Nội tổng 

hợp

83 Nguyễn Thông, An 

Thới, Bình Thủy

BVĐK Cần 

Thơ
17h - 20h

65

PK nội BS 

Phạm Vĩnh 

Duy

918 06/5/2016 Phạm Vĩnh Duy  1978 BSĐK
Nội tổng 

hợp

Lê Hồng phong, Trà 

Nóc, Bình Thủy
Nghỉ việc 17h - 20h

66

PK bệnh tư 

nhân BS 

Nguyễn 

Ngọc Sơn

925 30/5/2016 Nguyễn Ngọc Sơn 1984 BSĐK
Nội tổng 

hợp

37 Nguyễn Truyền 

Thanh, phường Bình 

Thủy, Bình Thủy BVĐKTW

5h45 - 

6h30; 17h - 

20h

67
PK bệnh tư 

nhân
927 31/5/2016 Lý Quốc Ánh 1984 BSĐK

Nội tổng 

hợp

35 Phạm Hữu Lầu. An 

Thới, Bình Thủy

BV Nhi 

đồng

5h- 7h; 

11h30 - 

13h30; 17h - 

20h

68

Phòng 

khám bệnh 

BS Hoàng 

Sơn

940 16/8/2016 Phùng Hoàng Sơn 1953
BSCK1 

nội
Nội khoa

54/50 Công Binh, Trà 

An, Bình Thủy

Phòng khám 

nội tư nhân
7h - 19h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

69 PKCK nhi 948 01/6/2018
Nguyễn Thị 

Thanh
Nhàn 1984

BSCKI 

nhi

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

109 khu dân cư Quân 

Báo, KV Bình Phó B, 

Long Tuyền, Bình Thủy

BV Trường 

ĐHYD Cần 

Thơ

6h - 7h30; 

11h - 

11h30; 17h - 

19h

70
PK nội 

tổng hợp
957 27/10/2016 Nguyễn Thanh Hải 1965

Bác sĩ đa 

khoa

Nội tổng 

hợp

141A/BT Đinh Công 

Chánh, Long Tuyền, 

Bình Thủy

Trung tâm y 

tế Bình 

Thủy

5h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h

71
Phòng siêu 

âm
962 02/11/2016 Trần Lê Dung 1984

Bác sĩ đa 

khoa

Chuyên 

khoa siêu 

âm

99 Nguyễn Chí Thanh, 

Trà Nóc, Bình Thủy

Bệnh viện 

đa Ttrung 

ương

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h

72

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

973 09/12/2016 Huỳnh Thanh Vũ 1974
BSCK1 

YHCT

chuyên 

khoa y 

học cổ 

487 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

BVĐK TP. 

Cần Thơ

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h; T7 và 

72

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

Tâm An 

Đường

973 09/12/2016 Phạm Thị Xuân Thủy 1985
Y sĩ 

YHCT

Y học cổ 

truyền

487 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

BVĐK TP. 

Cần Thơ

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h; T7 và 

Cn (7h - 

20h)

72

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

Tâm An 

973 09/12/2016 Dương Kim Chúc 1998

KTV vật 

lý trị liệu, 

PHCN

Thực 

hiện kỹ 

thuật vệt 

lý trị liệu

487 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

BVĐK TP. 

Cần Thơ

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h; T7 và 

Cn (7h - 

72

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo

974 09/12/2016 Nguyễn Văn Khương 1947 Lương y
Y học cổ 

truyền

43/1 KV1, p. Bình 

Thủy, Q.Bình Thủy
7h - 11h30

73

PK Nha 

khoa Việt 

Anh

988 08/12/2017 Lê Thị Bé Ngà 1983
BS răng 

hàm mặt

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

59 Lê Hồng phong, Trà 

A, Bình Thủy

BV quốc tế 

Phương 

Châu

11h - 13h; 

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(8h - 20h)

73

PK Nha 

khoa Việt 

Anh

989 08/12/2017 Trần Bình Nguyên 1991

Điều 

dưỡng nha 

khoa

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

59 Lê Hồng phong, Trà 

A, Bình Thủy

BV Nhi 

đồng

11h - 13h; 

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(8h - 20h)

74

PKCK Lao 

& bệnh 

Phổi

1005 13/03/2017 Phan Thanh Sơn 1950
BSCK1 

Lao

Lao & 

bệnh 

phổi

143A CMT8, phường 

An Thới, quận Bình 

Thủy

Nghỉ hưu
7h - 11; 13h 

- 16h

75
PKCK 

Ngoại
10/CT 09/05/2017 Bùi Huy Đàn 1966

BS. CK 

Ngoại

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

62A/8 Lê Hồng Phong, 

phường Trà Nóc, quận 

Bình Thủy

BV 121

6h - 7h; 17h 

- 20h; T7, 

Cn (6h - 

20h)



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

76

Phòng CT 

YHCT 

nhân đạo

11/CT 09/05/2017 Sơn Đăng 1959 Lương y

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng 

KV Bình Dương A, 

phường Long Tuyền, 

quận Bình Thủy

Nghỉ việc 7h - 11h

77 PKCK nhi 37/CT 28/7/2017 Lê Văn Viên 1982
BSCK1 

nhi

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa nhi

LK5 - 52 đường số 3, 

KTĐC Nguyễn Văn Cừ 

nối dài, KV Bình 

Thường B, Long Tuyền, 

Bình Thủy

BV nhi đồng

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h 

78

Trung tâm 

nuôi 

dưỡng 

người già 

và trẻ em 

không nơi 

nương tựa 

Tp. Cần 

Thơ

53/CT 18/10/2017 Phan Ngọc Sơn 1936 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

khoa

153 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy
Trung tâm 07h - 17h

78

Trung tâm 

nuôi 

dưỡng 

người già 

và trẻ em 

không nơi 

nương tựa 

Tp. Cần 

Thơ

53/CT 18/10/2017 Nguyễn Thị Tình 1968 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

khoa

153 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy
Trung tâm 07h - 17h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

78

Trung tâm 

nuôi 

dưỡng 

người già 

và trẻ em 

không nơi 

nương tựa 

Tp. Cần 

Thơ

53/CT 18/10/2017 Trần Thị Nhiều 1963 Hộ sinh

Thực 

hiện kỹ 

thuật hộ 

sinh

153 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy
Trung tâm 07h - 17h

79

Phòng 

chẩn trị y 

học cổ 

truyền 

Nhân đạo

54/CT 01/11/2017 Lê Văn Tư 1970
Y sỹ y học 

cổ truyền

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng y 

học cổ 

truyền

206A, KV. Bình Dương 

B, P. Long Tuyền, Bình 

Thủy

BV. YHCT

6h - 7h; 11h 

- 13h; T7 và 

Cn (7h - 

11h)

80

Dịch vụ 

kính thuốc 

Sao Việt A

62/CT 09/11/2017 Trần Thị Chính 1973

Cử nhân 

điều 

dưỡng

Dịch vụ 

kính 

thuốc

196A Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

Bệnh viện 

Mắt - RHM

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h, T7 và 

CN (6h - 

20h)

81 PKCK nội 70/CT 04/12/2017 Võ Thanh Tâm 1958 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa nội

1705 Bùi Hữu Nghĩa, P. 

Long Tuyền, Q. Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ

Trung tâm 

Pháp y

5h - 6h30; 

17h30 - 20h

82

Phòng 

khám Y 

học cổ 

truyền

73/CT 18/12/2017
Phạm Nguyên 

Bảo
Ngọc 1980 Bs. YHCT

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng Y 

học cổ 

truyền

186 Nguyễn Chí Thanh, 

KV1, P. Trà Nóc, Q. 

Bình Thủy, TP. Cần 

Thơ

Bệnh viện Y 

học cổ 

truyền

11h - 13h; 

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(7h - 20h)



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

83

PK nha 

khoa Như 

Quỳnh

101/CT 27/3/2018 Mai Như Quỳnh 1988
BS răng 

hàm mặt

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

răng hàm 

mặt

491 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

BV Trường 

đại học y 

dược Cần 

Thơ

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

21h; T7 và 

Cn (7h - 

20h)

83

PK nha 

khoa Như 

Quýnh

101/CT 27/3/2018 Kiến Thiện Duy 1990
BS răng 

hàm mặt

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

răng hàm 

mặt

491 Trần Quang Diệu, 

An Thới, Bình Thủy

BVĐK Tâm 

Minh Đức

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

21h; T7 và 

Cn (7h - 

20h)

84

PKCK nội 104/CT 27/4/2018 Trần Như Tiến 1972

BSCK2 

nội

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa nội

95B Cách Mạng Tháng 

8, An Thới, Ninh Kiều

BV Hòa 

Hảo Medic

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h;; 

84

PKCK nội 104/CT 27/4/2018 Nguyễn Dinh 1985

Ths, BS 

nội

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa nội

95B Cách Mạng Tháng 

8, An Thới, Ninh Kiều BVĐK TW

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h;; 

84

PKCK nội 104/CT 27/4/2018 Nguyễn Ngoc Thúy 1989

Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

95B Cách Mạng Tháng 

8, An Thới, Ninh Kiều

BV Hòa 

Hảo Medic

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h;; 



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

85

PKCK lao 

và bệnh 

phổi 107/CT 27/4/2018 Hứa Trung Tiếp 1967

BSCK 2 

lao

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

laovà 

bệnh 

phổi

189 Bùi Hữu Nghĩa, 

KV3, phường Bình 

Thủy, Q. Bình Thủy

BV Lao và 

bệnh phổi

 11h30 - 

13h; 17h - 

19h;; 

86

PK nha 

khoa 

Thanh Nhã

141/C

T
14/09/2018

Nguyễn Trương 

Thái
Trân 1989

Ths, BS 

răng hàm 

mặt

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

răng hàm 

mặt

1218 Bùi Hữu Nghĩa, 

KV Bình Dương A, 

Long Tuyền, Bình Thủy

TTBVSK 

LĐ&MT

11h - 13h' 

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(8h - 20h)
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